
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 230 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

18/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THUẬN PHƯỚC 

4101612398

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng điện máy, điện lạnh; điện dân dụng; 
Bán buôn camera, hệ thống chống trộm, chống sét; Bán buôn 
thiết bị điện thông minh; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự; Bán buôn hàng trang trí nội, ngoại thất

4649(Chính)

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép, kẽm, tôn, inox các loại; Mua bán 
kim loại khác.

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật tư điện, nước trong xây dựng; Mua bán 
tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Mua bán xi măng; Mua bán 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Mua bán kính xây dựng; Mua bán 
sơn, vécni; Mua bán gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Mua bán 
vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán vật tư ngành điện lạnh

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
THUẬN PHƯỚC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM TH THUẬN PHƯỚC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936176887
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

9. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

10. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Sửa chữa hàng điện máy, điện lạnh; điện dân dụng; 
Sửa chữa camera, hệ thống chống trộm, chống sét.

9522

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

13. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3100

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Sửa chữa thiết bị điện 3314

16. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống chống 
trộm, chống sét.

4321

17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

18. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng điện máy, điện lạnh; điện dân dụng; Bán 
lẻ camera, hệ thống chống trộm, chống sét.

4759

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4773

21. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       211845269
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 46 Trần Bình Trọng, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 230 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   CHÂU THỊ THANH THỎA Nữ

03/06/1983 Kinh Việt Nam

07/05/2015 Công an Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chức danh:
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